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1 1820416017 Phan Trần Thủy Chung 28/05/1994 BIS 4,0 7,5 12,0 I24

2 172236470 Bùi Hoàng Chương 15/11/1992 BIS 4,5 9 12,5 I27

3 172236471 Trương Thành Đạt 27/02/1993 BIS 5,0 10,5 13,0 I30

4 1821615187 Nguyễn Thành Đạt 24/03/1994 BIS 5,5 12 13,5 I24

5 1821415238 Nguyễn Văn Định 14/11/1994 BIS 6,0 7,5 14,0 I27

6 1820415843 Hoàng Thị Thùy Dung 15/08/1994 BIS 4,0 9 14,5 I30

7 172236486 Đoàn Quốc Hưng 6/4/1992 BIS 4,5 10,5 12,0 I24

8 1821413547 Lê Viết Duy Hưng 8/1/1994 BIS 5,0 12 12,5 I27

9 172236490 Nguyễn Quốc Khánh 3/9/1993 BIS 5,5 7,5 13,0 I30

10 1821614044 Lê Vĩnh Lâm 24/10/1994 BIS 6,0 9 13,5 I24

11 1821414776 Nguyễn Thái Lào 6/4/1994 BIS 4,0 10,5 14,0 I27

12 1821413553 Mai Phước Linh 29/09/1994 BIS 4,5 12 14,5 I30

13 1821614743 Nguyễn Đình Lợi 28/12/1993 BIS 5,0 7,5 12,0 I24

14 1821614056 Trang Hiếu Long 10/7/1994 BIS 5,5 9 12,5 I27

15 1921416533 Trương Nhật Minh 29/08/1994 BIS 6,0 10,5 13,0 I30

16 1821614050 Nguyễn Bá Nam 2/7/1994 BIS 4,0 12 13,5 I24

17 1821615643 Nguyễn Ngọc Nghiêm 7/3/1994 BIS 4,5 7,5 14,0 I27

18 1820414113 Phan Nguyễn Yến Nhi 25/07/1994 BIS 5,0 9 14,5 I30

19 1821624066 Phạm Văn Nhớ 25/08/1994 BIS 5,5 10,5 12,0 I24

20 1820425850 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/12/1994 BIS 6,0 12 12,5 I27

21 1821414140 Nguyễn Văn Hoàng Phong 25/05/1993 BIS 4,0 7,5 13,0 I30

22 1821613834 Nguyễn Văn Quốc 5/3/1994 BIS 4,5 9 13,5 I24

23 1821414782 Lê Hùng Quyền 11/1/1993 BIS 5,0 10,5 14,0 I27

24 1821614741 Lê Thái Sang 16/06/1994 BIS 5,5 12 14,5 I30

25 1821614036 Nguyễn Hùng Sơn 22/09/1994 BIS 6,0 7,5 12,0 I24

26 1821614042 Nguyễn Đức Tài 22/04/1994 BIS 4,0 9 12,5 I27

27 1821414128 Trần Tâm 24/11/1993 BIS 4,5 10,5 13,0 I30

28 1821416016 Nguyễn Danh Thắng 30/03/1994 BIS 5,0 12 13,5 I24

29 1821416728 Trương Đăng Thành 5/7/1994 BIS 5,5 7,5 14,0 I27

30 1821416296 Huỳnh Đại Thiện 18/05/1994 BIS 6,0 9 14,5 I30

31 1820414120 Nguyễn Hoàng Anh Thư 14/10/1994 BIS 4,0 10,5 12,0 I24

32 1921413589 Phạm Nguyên Thuấn 12/9/1995 BIS 4,5 12 12,5 I27

33 1820614747 Hoàng Minh Thùy 8/7/1994 BIS 5,0 7,5 13,0 I30

34 1821615644 Nguyễn Chơn Trọng 7/11/1992 BIS 5,5 9 13,5 I24

35 1821614745 Trần Bùi Anh Trường 5/8/1994 BIS 6,0 10,5 14,0 I27

36 1821614040 Nguyễn Minh Tuấn 10/9/1993 BIS 4,0 12 14,5 I30

37 1821614047 Trần Đình Anh Tuấn 8/2/1994 BIS 4,5 7,5 12,0 I24

38 1821615186 Lê Văn Tuấn 6/4/1994 BIS 5,0 9 12,5 I27

39 1821614740 Trần Thanh Tùng 26/04/1994 BIS 5,5 10,5 13,0 I30

40 1821416297 Phan Hoàng Vũ 17/11/1994 BIS 6,0 12 13,5 I24

41 1821413558 Võ Văn Vương 21/01/1994 BIS 4,0 7,5 14,0 I27

42 4,5 9 14,5 I30
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